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a,dBộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 
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Nhận ngày    tháng     năm 2016
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Tóm tắt: Cuộc cách mạng KH&CN đã và đang tạo ra sự liên kết, hợp tác giữa các nước trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp độ, song cũng đặt ra những thách thức về cạnh tranh nguồn lực phát triển giữa các quốc gia. Trước bối cảnh đó, một trong những chiến lược trọng tâm của Việt Nam là phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, với sự tăng cường đầu tư cho các hoạt động ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và sự ra đời của các quỹ đầu tư cho các vườn ươm doanh nghiệp cả về nguồn lực hoạt động và định hướng phát triển. Bên cạnh đó, hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ hiện nay cũng gặp phải rất nhiều các rào cản nội sinh từ chính hệ thống khung khổ pháp lý trong quá trình tư vấn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoàn thiện, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ; xây dựng mô hình kinh doanh, đến việc huy động vốn đầu tư và các hoạt động khác thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp công nghệ. 
Để góp phần nhận diện những rào cản này, trong phạm vi nghiên cứu của bài báo, nhóm tác giả sẽ tập trung phân tích về hệ thống khung khổ pháp lý của Việt Nam về ươm tạo doanh nghiệp công nghệ đồng thời nhận định những khó khăn và vướng mắc trong các văn bản quy định của Nhà nước về thành lập và hỗ trợ các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ hiện nay.
Từ khóa: cơ sở pháp lý, ươm tạo, doanh nghiệp công nghệ, Việt Nam
	
1. Đặt vấn đề
	Bước vào thế kỷ XXI, xu thế phát triển thế giới đã cơ bản được định hình, đó là sự phát triển của kinh tế tri thức, toàn cầu hóa kinh tế và xã hội thông tin. Nền tảng cho những thay đổi lớn lao này chính là những bước tiến nhảy vọt của khoa học và công nghệ (KH&CN) trong nhiều lĩnh vực, có thể thấy rõ nhất là về công nghệ thông tin. Cuộc cách mạng KH&CN đã và đang tạo ra sự liên kết, hợp tác giữa các nước trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp độ, nhưng thực chất, đây là một cuộc cạnh tranh để tồn tại và phát triển, là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Trước sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng KH&CN, nền kinh tế tri thức (mà đại diện là tri thức KH&CN) đang lên ngôi và trở thành lực lượng sản xuất và sức mạnh cạnh tranh nếu quốc gia nào nắm được và biết làm chủ. Trong bối cảnh đó, chiến lược phát triển của Việt Nam đã nhận định phát triển KH&CN cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững. KH&CN đóng vai trò chủ đạo, tạo bước phát triển đột phá về lực lượng sản xuất, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Quá trình toàn cầu hóa đang tiến lên theo hướng tăng cường hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) để tạo ra những công nghệ mới, sản phẩm mới, thương mại hóa vào thị trường, thúc đẩy kinh tế phát triển. Nhưng nghiên cứu khoa học là một hoạt động đòi hỏi tính sáng tạo cao nhưng đi cùng với đó là tính rủi ro cao. Chính vì vậy để đảm bảo quyền lợi của nhà nghiên cứu, nhà doanh nghiệp cũng như giảm thiểu được  mức độ rủi ro của kết quả thông qua hoạt động R&D, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp ra đời với một vai trò hết sức quan trọng.	 
Theo National Business Incubation Association, thế giới hiện có khoảng 7.000 cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (tính đến thời điểm 10/2012)[footnoteRef:2]. Trong đó, riêng Mỹ có khoảng 1.250 cơ sở ươm tạo (năm 1980 chỉ có 12 cơ sở ươm tạo). Năm 2001, các cơ sở ươm tạo ở Bắc Mỹ đã hỗ trợ 35.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo doanh thu trên 7 tỷ USD. Chi phí để tạo ra một việc làm mới trong cơ sở ươm tạo là 1.100 USD so với 10.000 USD ở bên ngoài. Người ta ước tính, 1USD đầu tư vào cơ sở ươm tạo và các doanh nghiệp đang ươm tạo sẽ tạo ra khoảng 30 USD thuế doanh thu. Tỷ lệ sống sót của các doanh nghiệp được ươm tạo là trên 90%, rất cao so với 20% số doanh nghiệp “trụ” được sau 3 năm ở ngoài cơ sở ươm tạo. Châu Âu cũng có trên 1.200 cơ sở ươm tạo, tạo ra khoảng 30.000 việc làm mới mỗi năm...Hiệu quả mà cơ sở ươm tạo đem lại đã tạo đà cho việc phát triển công nghệ tại các quốc gia, tạo lực đẩy mạnh mẽ trong ứng dụng KHCN, rút ngắn khoảng cách giữa các cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp, gắn kết mối quan hệ giữa phát triển KH&CN với tăng trưởng kinh tế. Bài học kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy khởi nghiệp và ươm tạo công nghệ là động lực thúc đẩy cải tiến công nghệ, tạo việc làm mới và đem lại tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, để phát triển được thì các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cần được tạo một môi trường pháp lý minh bạch và thuận lợi. Dưới đây là phần phân tích về hiện trạng khung pháp lý liên quan đến việc thành lập và hỗ trợ cho các hoạt động của các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ để nhìn nhận một cách tổng quan về các khung khổ pháp lý và các thể chế hỗ trợ đang tác động đến các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ. Từ đó, đưa ra được những thành công cũng như những điểm bất cập, những thách thức về chính sách đối với hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam hiện nay. [2:  http://www2.nbia.org/resource_library/faq/#3] 



1. Một vài điểm lý luận về khung khổ pháp lý 
Trước hết, theo cách tiếp cận thể chế nhà nước, khung khổ pháp lý[footnoteRef:3] được coi là sản phẩm của các thể chế nhà nước trong mối quan hệ hợp tác, kiểm tra, kiểm soát và khống chế cân bằng lẫn nhau. Một thể chế nhà nước được xác định và cấu thành từ rất nhiều yếu tố như: Quốc hội, Toà án, Viện kiểm sát, Chính phủ (cơ quan thực thi việc quản lý hành chính nhà nước) với các mối quan hệ giữa các tổ chức trên; các tổ chức đoàn thể quần chúng nhân dân; các đảng phái chính trị,... Những gì mà nhà nước muốn làm và không làm sẽ được quyết định, thực hiện và bảo đảm có hiệu lực bởi chính hệ thống các thể chế đó. Theo cách tiếp cận này, khung khổ pháp lý là toàn bộ các nội dung được nhà nước quy định trong hệ thống văn bản pháp luật quản lý nhà nước từ Hiến pháp, các đạo luật đến các văn bản pháp quy. [3:  Thuật ngữ khung khổ pháp lý chưa hoàn toàn được định nghĩa thống nhất, nhưng hầu như các diễn đàn nghiên cứu đều đề cấp đến nó với những nội dung rất phong phú] 

Theo cách tiếp cận thể chế, một khung khổ pháp lý hay một quyết định của nhà nước được đưa ra trên cơ sở nguyên tắc mô tả ở sơ đồ dưới đây:
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 (
Thể chế nhà nước
Các mối quan hệ - hành vi
Các tổ chức chính trị
Các nhóm lợi ích
Điều kiện kinh tế xã hội:
Thu nhập
Lạm phát, thất nghiệp
Y tế, văn hoá giáo dục,
Khác
Khung khổ pháp lý trên tất cả các lĩnh vực: con người, quốc phòng, an ninh, y tế, kinh tế, giáo dục, ...
)
Còn cách tiếp cận theo quan điểm quản lý hành chính nhà nước, khung khổ pháp lý là những hoạt động cụ thể của Chính phủ. Đó là quá trình đưa ra các chính sách tác nghiệp cụ thể trên các lĩnh vực. Theo cách tư duy này, khung khổ pháp lý được hiểu như là một bản báo cáo tường trình trước cơ quan nhà nước, trước công dân (mang tính công khai) ý tưởng mà Chính phủ, các cơ quan thực thi quyền hành pháp sẽ tiến hành trong tương lai nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong các điều kiện cụ thể. 
Tóm lại, khung khổ pháp lý theo nhiều cách tiếp cận khác nhau song đều có chung một số đặc điểm:
· Một chính sách được gọi là khung khổ pháp lý chỉ khi do một cơ quan nhà nước (thực thi quyền lực nhà nước đưa ra), hay nói đầy đủ hơn, khung khổ pháp lý là chính sách được nhà nước phê chuẩn, được nhà nước thực hiện và có hiệu lực pháp lý để thực hiện;
· Khung khổ pháp lý do nhà nước ban hành và do đó có tính phổ biến, chung cho mọi người và ai cũng có quyền bình đẳng với nhau khi tiếp cận đến khung khổ pháp lý;
· Khung khổ pháp lý mang tính chất nhà nước nên nhà nước sử dụng quyền lực nhà nước để thi hành;
· Khung khổ pháp lý được ban hành dưới nhiều hình thức các dạng văn bản quy phạm pháp luật như Hiến pháp, Luật, văn bản pháp quy.
Hiểu một cách tổng thể, khung khổ pháp lý là một sự phân bổ giá trị mang tính quyền lực của nhà nước cho toàn xã hội và điều mà Chính phủ làm (hay không làm) đều gắn liền với phân bổ giá trị xã hội đó và chỉ có nhà nước mới phân bổ được. Nói như vậy để thấy được rằng, vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển của một ngành hay một lĩnh vực là một điều vô cùng quan trọng. Và đặc biệt, ở những nước đang phát triển mà khu vực tư nhân chưa thực sự tham gia mạnh mẽ vào việc hỗ trợ khởi nghiệp như Việt Nam thì vai trò của Nhà nước lại càng quan trọng. 

	Hộp 1. Định nghĩa về khung khổ pháp lý: 
Là một hệ thống rộng lớn các quy tắc dùng để điều chỉnh và quy định việc ra quyết định, thỏa thuận và luật,...
Không có một khung khổ pháp lý rõ ràng thì sẽ không có công ty nào đầu tư vào đây.
(a broad system of rules that governs and regulates decision making, agreements, laws etc)
Without a clear legal framework no company will invest here.
Nguồn: https://www.translegal.com



2. Thực trạng khung khổ pháp lý cho hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam
Cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ là hình thức tổ chức có khả năng hỗ trợ một phần/toàn bộ các công đoạn của một quy trình ươm tạo doanh nghiệp KH&CN từ tư vấn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoàn thiện, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ; xây dựng mô hình kinh doanh, đến việc huy động vốn đầu tư và các hoạt động khác thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp công nghệ. Chính vì vậy nên hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ chịu sự tác động của một loạt hành lang pháp lý như Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Phá sản, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ,….Ngoài ra, các cơ sở ươm tạo và các hoạt động ươm tạo cũng chịu tác động của một loạt chương trình về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, chiến lược phát triển KH&CN và các đề án liên quan đến phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Cùng với đó, các quỹ, các chương trình dự án hợp tác cũng có tác động trực tiếp đến các hoạt động ươm tạo, hỗ trợ đổi mới tại Việt Nam hiện nay. Các dự án này có một điểm chung là nhấn mạnh vai trò của hoạt động ươm tạo doanh nghiệp trong việc phát triển doanh nghiệp công nghệ.
[bookmark: _Toc469911175][bookmark: _Toc470869692][bookmark: _Toc470881093][bookmark: _Toc471293632][bookmark: _Toc471298214][bookmark: _Toc471298495][bookmark: _Toc471385500][bookmark: _Toc471413291][bookmark: _Toc471414472][bookmark: _Toc471415863][bookmark: _Toc471416374]2.1.  Khung pháp lý về việc thành lập các cơ sở ươm tạo 

	Hộp 2. Khung pháp lý về việc thành lập cơ sở ươm tạo:
- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013.
- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/1/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.
- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh  của tổ chức khoa học và công nghệ.
[bookmark: _Toc469911176][bookmark: _Toc470869693][bookmark: _Toc470881094][bookmark: _Toc471293633][bookmark: _Toc471298215][bookmark: _Toc471298496][bookmark: _Toc471385501][bookmark: _Toc471413292][bookmark: _Toc471415864][bookmark: _Toc471416375]- Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ.



Để trở thành cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ, các tổ chức khoa học và công nghệ/đơn vị sự nghiệp công lập phải tuân theo các quy định trong Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ KH&CN quy định về điều kiện thành lập, hoạt động tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, trong đó quy định rõ các chức năng hoạt động của cơ sở ươm tạo như sau [1]:
· Cung cấp cơ sở vật chất - kỹ thuật và dịch vụ thiết yếu phục vụ hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 
· Tư vấn, đào tạo về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoàn thiện, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ; khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, quản trị tài sản trí tuệ;
· Quảng bá công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 
· Đầu tư, huy động vốn đầu tư, hỗ trợ hoạt động tài chính, tín dụng cho ươm tạo và thương mại hóa công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
Theo điều 10, Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN thì một tổ chức phải thỏa mãn 02 điều kiện để thành lập, hoạt động cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ thì phải đáp ứng các điều kiện về nhân lực và điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật.
Đặc biệt trong Luật công nghệ cao năm 2008 đã đưa ra quy định rằng: Cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao phải có đủ các điều kiện sau đây [2]:
a) Hạ tầng kỹ thuật và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao;
b) Đội ngũ chuyên gia tư vấn về công nghệ, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính, quản lý doanh nghiệp;
c) Khả năng liên kết với các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo phục vụ hoạt động ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.
Để quy định cụ thể về điều kiện thành lập các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 27/2013/TT-BKHCN Quy định các điều kiện đối với cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao [3]. 
Có thể thấy được rằng, đã có văn bản pháp luật quy định về các điều kiện thành lập đối với các cơ sở ươm tạo, tuy nhiên, có một số quy định còn mang tính hình thức như về nhân lực tham gia đòi hỏi phải “có chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành khóa học về các kỹ năng: ươm tạo hoặc quản lý hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ”. Nhưng trên thực tế lại không có khóa học nào về các kỹ năng này. 
Với những quy định trên thì để hình thành một cơ sở ươm tạo công nghệ cao cần một nguồn vốn đầu tư khổng lồ mà không phải một doanh nghiệp tư nhân nào cũng có khả năng thực hiện. Hầu hết các cơ sở ươm tạo công nghệ cao hiện nay do nhà nước đầu tư nên thiếu khả năng cạnh tranh và thiếu các dịch vụ hấp dẫn thu hút các khách hàng. Trong khi đó những doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư xây dựng cơ sở ươm tạo thì cần thời gian để huy động vốn, xây dựng cơ sở hạ tầng, chuẩn bị nhân lực... thêm vào đó là áp lực thu hồi vốn nên sẽ khó có doanh nghiệp nào đủ khả năng để lựa chọn hình thức đầu tư chứa đầy rủi ro và thời gian thu hồi vốn lâu như vậy.
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Như đã nhắc ở trên, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ công nghệ là tổ chức có khả năng hỗ trợ một phần/toàn bộ các công đoạn của một quy trình ươm tạo doanh nghiệp công nghệ. Do vậy, các hoạt động liên quan của cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ liên quan đến khung pháp lý của nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. Các khung pháp lý này có những điều kiện ưu đãi liên quan đến thuế, đất đai, cơ sở vật chất, nguồn lực khác,…cho hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ. Theo Luật chuyển giao công nghệ 2006 tại điều 44 quy định:“Cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ được miễn thuế thu nhập trong bốn năm, được giảm 50% thuế thu nhập phải nộp trong chín năm tiếp theo và được miễn thuế sử dụng đất” [4]. Ngày 11/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 418/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020. Trong Chiến lược này, đã đề ra chỉ tiêu đến năm 2015 có 3.000 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 30 cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và chỉ tiêu đến năm 2020 là có 5.000 doanh nghiệp khoa học và công nghệ và 60 cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. Chiến lược cũng chỉ ra định hướng nhiệm vụ là cần phải “phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Phát triển mạnh doanh nghiệp khoa học và công nghệ, chủ yêu từ các trường đại học, viện nghiên cứu” [5].
Nghị quyết số 19/2015/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 cũng đã khẳng định tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ và đầu tư mạo hiểm phục vụ phát triển thị trường công nghệ, cũng chính là hoạt động đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 
Các cơ sở ươm tạo công lập như phần trên đã dẫn giải thì chịu các quy định liên quan đến tổ chức khoa học và công lập cũng như các quy định liên quan đến các đơn vị sự nghiệp công lập, do vậy, đối với các khung pháp lý liên quan đến loại hình tổ chức này đều có tác động đến các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ công lập. Điển hình trong đó là Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 về Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế suất và tài chính.
Trong Luật công nghệ cao năm 2008 đã có những chính sách hỗ trợ hoạt động này được quy định tại Điều 22 về Các biện pháp thúc đẩy ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao [2]:
1. Nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao được ưu đãi, hỗ trợ như sau:
a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất, miễn thuế sử dụng đất đối với đất dùng để xây dựng cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao;
b) Hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp Luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
c) Được xem xét hỗ trợ một phần kinh phí cho hoạt động ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao từ kinh phí của Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và nguồn kinh phí khác có nguồn gốc ngân sách nhà nước.
2. Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án ươm tạo công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao tại cơ sở ươm tạo được ưu đãi, hỗ trợ như sau:
a) Hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp Luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
b) Được xem xét hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động từ kinh phí của Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và nguồn kinh phí khác có nguồn gốc ngân sách.
3. Nhà nước đầu tư, tham gia đầu tư xây dựng một số cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao có ý nghĩa quan trọng.
Hỗ trợ về tài chính thông qua chính sách thuế đối với các tổ chức công nghệ nói chung và cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ nói riêng cũng là một chủ trương được Nhà nước quan tâm và có quy định trong các văn bản pháp luật. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015. Theo đó, thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với các trường hợp: ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư xây dựng - kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao,…
Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP  ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì đã ban hành danh mục 27 ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và 30 ngành, nghề ưu đãi đầu tư. Trong đó, có ngành nghề được đặc biệt ưu đãi là “Ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao; ứng dụng, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học” [6]. Các dự án đầu tư tại các ngành nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định hoặc các Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao và pháp luật về khoa học công nghệ thì được hưởng các ưu đãi liên quan đến đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bồi thường, giải phóng mặt bằng, ầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập trung và hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường của khu công nghệ cao.
Theo quy định tại Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/08/2010 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: “Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm: máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách, báo, tạp chí khoa học và các nguồn tin điện tử về khoa học và công nghệ” [7]. Theo đó theo định nghĩa tại Luật KH&CN và Luật công nghệ cao cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ chính là có điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cung cấp dịch vụ, hỗ trợ cần thiết để ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ nghĩa là có cung cấp các trang thiết bị để phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nên cũng thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu. 
Ngoài ra, ở Việt Nam hiện nay có một số Quỹ hỗ trợ hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ nổi bật sau: Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF); Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF); Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED); CLB Nhà đầu tư Thiên thần thuộc tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp HATCH! Program (HATCH!ANGEL); Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam (VSF); CyberAgent; IDG Ventures Việt Nam; FPT Capital,…Các quỹ đầu tư cho khoa học và công nghệ, đặc biệt là đầu tư vào các ý tưởng, công nghệ mới, do vậy, hầu hết là các quỹ đầu tư mạo hiểm. Trên thế giới, quỹ đầu tư mạo hiểm là mô hình rất có hiệu quả được thiết lập nhằm tạo kênh tài chính bổ sung cho tín dụng ngân hàng và huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, ở Việt Nam, hình thức còn rất mới mẻ. Nguồn vốn được huy động từ quỹ đầu tư mạo hiểm chủ yếu được sử dụng để tham gia hoặc hỗ trợ các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại hoặc các công ty hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, có nhu cầu đổi mới công nghệ.
Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng hành lang pháp lý cho quỹ đầu tư mạo hiểm, mô hình hỗ trợ vốn đắc lực cho các ý tưởng khởi nghiệp. Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư cho hay các dự án liên quan đến ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao, ứng dụng, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư của Nhà nước. Đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam sẽ có những quy định chi tiết về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm. Trong Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đang xây dựng để trình Quốc hội thông qua, đã đưa vào một quỹ mang tính chất đầu tư mạo hiểm. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng có những chương trình phát triển thị trường, xúc tiến thương mại không chỉ nhằm đưa sản phẩm tới thị trường trong nước mà còn ra nước ngoài.
Bên cạnh đó, một số dự án hợp tác song phương cũng đóng vai trò to lớn trong việc phát triển và hỗ trợ các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam. Điển hình như dự án “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP)”. Đây là một Dự án hợp tác song phương có thời hạn 05 năm được ký kết giữa Chính phủ Vương quốc Bỉ và Chính phủ Việt Nam nhằm đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, cải thiện khuôn khổ chính sách về ươm tạo doanh nghiệp công nghệ và giúp Việt Nam tiếp tục tăng trưởng kinh tế để trở thành một nước công nghiệp hóa vào năm 2020 nhờ một lực lượng mạnh các doanh nghiệp KH&CN nhỏ và vừa. Dự án sẽ hỗ trợ Bộ KH&CN tạo ra một môi trường thuận lợi phù hợp cho việc thiết lập và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cũng như các khách hàng KH&CN của các cơ sở ươm tạo này. Đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam còn phải kể đến Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP). IPP hiện đang triển khai giai đoạn 2 (IPP2) từ năm 2014 đến 2018 với tổng ngân sách là 11 triệu euro. IPP hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành nước công nghiệp hóa có thu nhập trung bình vào năm 2020. Mục tiêu của IPP là thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững thông qua việc gia tăng sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo.
2.3 Chương trình quốc gia, chương trình địa phương
Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 677/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020. Chương trình đã đặt ra mục tiêu đến năm 2020 là số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 15%/năm, trong đó có 5% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao,…Trong nội dung chương trình nhằm xây dựng và thực hiện lộ trình nâng cao năng lực công nghệ quốc gia có nhiệm vụ trọng tâm là: “Xây dựng trong các tổ chức khoa học và công nghệ các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Hỗ trợ các dự án thực hiện ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ” [8]. Trong nhóm nhiệm vụ nhằm Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ có nhiệm vụ về “Hỗ trợ hình thành các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất sản phẩm mới”. Ngày 22/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 592/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Chương trình được thực hiện từ năm 2012-2015. Mục tiêu của chương trình là “hỗ trợ hình thành và phát triển 3.000 doanh nghiệp khoa học và công nghệ; thành lập 100 cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó tập trung chủ yếu tại các viện nghiên cứu, trường đại học; Hỗ trợ 1.000 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các nhóm nghiên cứu mạnh được ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại các cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 5.000 lượt đối tượng thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ và các đối tượng có liên quan” [9]. Đồng thời, Chương trình cũng có hỗ trợ các hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ như:
· Hỗ trợ thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tập trung tại các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp.
· Hỗ trợ tổ chức, cá nhân phát triển ý tưởng, nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, sản phẩm mới làm cơ sở để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
· Hỗ trợ các tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng trang thiết bị, dịch vụ tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ để chuẩn bị hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
· Hỗ trợ tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ sau khi hoàn thành việc ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
· Hỗ trợ cung cấp thông tin về công nghệ và sản phẩm công nghệ ở trong nước và nước ngoài; xây dựng, vận hành Trang thông tin điện tử để hỗ trợ quảng bá thông tin về các sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Tuy nhiên, đến ngày 12/7/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1381/QĐ-TTg về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Trong Quyết định này, mục tiêu đã được sửa đổi, bổ sung thành “Góp phần hình thành và phát triển 3.000 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 30 cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó ưu tiên tại các viện nghiên cứu, trường đại học, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung; Hỗ trợ 1000 cá nhân, tổ chức, nhóm nghiên cứu ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ” [10].  Và thời gian thực hiện Chương trình sẽ kéo dài đến hết năm 2020.
Là một thành phần nằm trong hệ sinh thái khởi nghiệp, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cũng là đối tượng của các chính sách liên quan đến phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Đề án Thương mại hóa công nghệ theo mô hình thung lũng Silicon tại Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 1383/2013/QĐ-BKHCN ngày 4/6/2013 với mục tiêu thúc đẩy thương mại hóa công nghệ ưu tiên thuộc các lĩnh vực năng lượng, y sinh, cơ khí, tự động hóa, vật liệu mới, công nghệ thông tin và viễn thông theo mô hình Thung lũng Silicon và xây dựng mối quan hệ giữa Quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp. Đề án Silicon là mô hình ươm tạo, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp có sự kết hợp giữa Nhà nước và tư nhân, trong đó vừa tận dụng thế mạnh của Nhà nước là nguồn chuyên gia KH&CN cũng như đầu mối thông tin về các kết quả nghiên cứu, các viện nghiên cứu, trường đại học, vừa kết hợp được thế mạnh của đơn vị tư nhân là kinh nghiệm tư vấn kinh doanh và mạng lưới kết nối rộng rãi với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sự kết hợp này mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia Đề án bởi họ vừa được hỗ trợ về mặt công nghệ, kỹ thuật lại vừa được tiếp cận với đội ngũ dồi dào các chuyên gia tư vấn uy tín cũng như nhà đầu tư trong và ngoài nước, điều mà hầu hết chưa cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nào hiện tại làm được.
Theo Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020. Quyết định đã đề ra mục tiêu là đến năm 2020 sẽ thiết lập được mạng lưới sàn giao dịch công nghệ kèm theo hệ thống tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ, trọng tâm là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Và để thúc đẩy hoạt động này thì “Xây dựng cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng và hoạt động tại các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao” [11].
Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12/04/2016 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 đã đưa ra hàng loạt các chỉ tiêu về kinh tế (9 chỉ tiêu), xã hội (6 chỉ tiêu) và môi trường (4 chỉ tiêu). Để thực hiện các chỉ tiêu này thì cần có sự tham gia của khoa học và công nghệ. Trong phần nhiệm vụ chủ yếu, Nghị quyết đã chỉ ra: “tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp tư nhân; hoàn thiện pháp luật, chính sách để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực, nhất là về vốn, đất đai, tài nguyên. Đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp gắn với chính sách hỗ trợ của Nhà nước” [12]. Trong nghị quyết này đã dành hẳn một nhiệm vụ quan trọng là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ: “Tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ và xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, phát huy năng lực sáng tạo của mọi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức….Xây dựng một số viện nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo và vườn ươm công nghệ”[12].
Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 đã đưa ra nhiệm vụ nhằm “tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo” trong đó có các nhiệm vụ: “Nghiên cứu việc thành lập, tổ chức và vận hành các mô hình vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, chương trình tăng tốc đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp theo hình thức đối tác công tư với sự tham gia của các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước” [13]. Như vậy, Nghị quyết 35 của Chính phủ đã chú trọng đến “vườn ươm doanh nghiệp” để đảm bảo nguyên tắc “Nhà nước có chính sách đặc thù để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và có tiềm năng tăng trưởng cao phát triển”. Do đó, cần có khung pháp lý, những quy định đặc thù để tạo động lực, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho các vườn ươm doanh nghiệp công nghệ phát triển, hướng đến mục tiêu “thành phố khởi nghiệp”, “quốc gia khởi nghiệp”.
Đặc biệt, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 về việc Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia đến năm 2025” với mục tiêu nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Trong đó, một nội dung chính của Đề án được tập trung thực hiện là “Phát triển cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp ĐMST tại các cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung”
Với các nội dung trên, mục tiêu đến năm 2020 hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thiết lập được Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó 50 doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng. 
Đến năm 2025, hỗ trợ phát triển 2.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát triển 600 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; 100 doanh nghiệp tham gia Đề án gọi được vốn đầu tư từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng. Để thực hiện được chỉ tiêu này thì cần thiết phải có sự tham gia hoạt động của các vườn ươm doanh nghiệp công nghệ.
Về các chính sách chung của Nhà nước, trong vòng khoảng 5 năm trở lại đây, Việt Nam đã có các chính sách hỗ trợ hoạt động ươm tạo và có các tiêu chí cụ thể đối với đầu ra trong các chương trình, đề án. Các chính sách này ngày càng đề cao vai trò của các cơ sở ươm tạo trong mối quan hệ với việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, phát triển thị trường công nghệ, phát triển doanh nghiệp. Các quỹ, các chương trình hợp tác hỗ trợ hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng được đẩy mạnh về số lượng cũng như có các quy chế hoạt động riêng.
Tuy nhiên, có thể nhận thấy rõ ràng rằng, các chính sách này mới chỉ xuất hiện nhiều trong hai năm 2015, 2016, đặc biệt là năm 2016 khi phong trào khởi nghiệp nở rộ. Điều này một mặt thể hiện sự nỗ lực quan tâm của Nhà nước đối với việc phát triển hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ, mặt khác lại thể hiện tính “phong trào” của các chính sách vì các hoạt động liên quan đến hoạt động này còn bị chi phối bởi rất nhiều các luật khác như Luật doanh nghiệp, Luật Sở hữu trí tuệ, thuế,….mà các luật này đã có từ trước, không điều chỉnh được/hoặc hạn chế các hoạt động của vườn ươm khiến trên thực tế các cơ sở này còn gặp nhiều vướng mắc về chính sách.
Khung pháp lý đã thể hiện rõ quan điểm của Nhà nước đối với vai trò của các cơ sở ươm tạo cũng như đề ra các kết quả mà vườn ươm phải thực hiện được trong tương lai. Đây là động lực để các cơ quan ban ngành có liên quan nhận thấy trách nhiệm của mình cũng như các cơ sở ươm tạo tự đề ra và đăng ký chỉ tiêu thực hiện. Tuy nhiên, mục tiêu của các đề án, chương trình nhiều khi không đồng nhất và thiếu cơ sở khi đề ra các con số như vậy. Phần này sẽ được thể hiện rõ hơn ở mục dưới khi phân tích các điểm vướng mắc của chính sách.
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· Các chính sách hỗ trợ hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ của Nhà nước đã khơi dậy tinh thần khởi nghiệp. Giai đoạn phát triển kinh tế của Việt Nam khoảng 10 năm qua đã chứng kiến sự hình thành và phát triển rất năng động của phong trào khởi nghiệp. Với việc thừa nhận vai trò to lớn của doanh nghiệp khởi nghiệp đối với sự phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, các cơ sở ươm tạo nhận rõ được trách nhiệm và mục tiêu của mình trong tương lai trong việc hỗ trợ để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp.
· Có thể thấy được khuôn khổ pháp lý về các vườn ươm ở Việt Nam đang dần được hình thành: Nhà nước đã có chính sách về việc hình thành, thành lập các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ (trong đó có vườn ươm doanh nghiệp công nghệ). Tiếp đó, Nhà nước đã ban hành những chính sách hỗ trợ cho các hoạt động của cơ sở ươm tạo thông qua các chương trình, đề án. Các điều kiện về xây dựng, hình thành và hỗ trợ vườn ươm cũng như các giải pháp thực hiện được thể hiện rõ ràng trong các văn bản ban hành. Cùng với đó là sự ra đời của các quỹ tư nhân và nhà nước đầu tư, hỗ trợ cho các vườn ươm doanh nghiệp cả về nguồn lực hoạt động và định hướng phát triển. 
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 Xem xét và phân tích tổng quan về khung khổ pháp lý liên quan đến hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ đã được ban hành có thể nhận thấy một số điểm khó khăn và bất cập như sau:
· Trong vòng 2 năm trở lại đây mới có nhiều văn bản chính sách, thể chế hỗ trợ liên quan đến đến các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ. Chính điều này khiến các cơ sở ươm tạo gặp khó khăn khi thực thi các khung khổ pháp lý đã có như Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán, Luật Sở hữu trí tuệ,…Ví dụ khi có trường hợp khi các vườn ươm ra đời dưới hình thức công ty nhưng hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận thì không biết tính thuế như thế nào. 
· Trùng lặp, chồng chéo trong hướng dẫn và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ: Khi phân tích các văn bản được ban hành dễ dàng thấy được có những trường hợp mục tiêu và giải pháp còn ngược nhau khi mục tiêu mục tiêu đặt ra là 60 cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao nhưng giải pháp lại là “xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ hiện đại, trước hết đối với những ngành, lĩnh vực chủ lực mũi nhọn để nhanh chóng ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh tạo ra sản phẩm mới có giá trị tăng [5]. Hoặc như theo mục tiêu của Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 thì đến năm 2020, sẽ có 60 cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. Còn theo mục tiêu của Quyết định 1381/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ thì đến năm 2020, số lượng là 30 cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Có thể nhìn nhận thêm rằng, khi Quyết định được ban hành, để thực hiện phải chờ thông tư hướng dẫn, có thông tư hướng dẫn rồi lại ra thông tư để sửa đổi thông tư khiến cho việc tiếp cận chính sách gặp rắc rối. Ngay cả quyết định hết thời gian thực hiện mà vẫn sửa đổi. Và khi kết thúc chương trình thì không có tổng kết chương trình để đánh giá hiệu quả của chính sách.
Bất hợp lý trong quy định về nguồn kinh phí thực hiện các chương trình: Các chương trình được ban hành đều lấy nguồn vốn thực hiện từ các nguồn chính sau: Ngân sách Nhà nước; Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Huy động các nguồn tài chính, nguồn lực xã hội. Về bản chất, các nguồn quỹ này: không có nhiều, phải chi cho rất nhiều hoạt động, chương trình khác. Hơn nữa, đây là các hoạt động liên quan đến đầu tư mạo hiểm nên khó khăn trong việc tiến hành các thủ tục thanh quyết toán sau khi kết thúc hoạt động theo đúng quy định về chi tiêu cho KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước: “Kinh phí thực hiện chương trình phải được sử dụng đúng mục đích và đảm bảo hiệu quả theo dự toán đã được phê duyệt và theo các quy định về quản lý tài chính hiện hành” (Thông tư 19/2013/TT-BKHCN). Hơn nữa, trong thời điểm nền kinh tế khó khăn như hiện nay, Nhà nước đang thắt chặt chi tiêu dẫn đến tình trạng đã phê duyệt dự án vườn ươm mà không thể thực hiện trên thực tế (như dự án Xây dựng Vườn ươm cơ khí chế tạo của UBND thành phố Hà Nội). 
· Thủ tục hành chính để thành lập doanh nghiệp KH&CN còn nhiều và phức tạp. Đã có doanh nghiệp thống kê được các thủ tục mà phải thực hiện liên quan đến Bộ Tài chính có 1.645 thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp là 678 thủ tục, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là 569 thủ tục [14]...
· Các hỗ trợ liên quan đến tài chính cho các vườn ươm doanh nghiệp công nghệ chưa được nhiều: Quá trình ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp là quá trình quan trọng nhằm hỗ trợ giảm thiểu rủi ro trong việc phát triển doanh nghiệp, trong đó bao gồm các hoạt động như huấn luyện, tập huấn, chia sẻ thông tin, kết nối với đối tác và nhà đầu tư, truyền thông nâng cao nhận thức về khởi nghiệp thì lại chưa có chính sách thực sự hỗ trợ quá trình này. Chương trình 592, được coi là chương trình gần nhất với ươm tạo doanh nghiệp KH&CN cũng chỉ hỗ trợ hoạt động tư vấn cho cơ sở ươm tạo, dự án ươm tạo doanh nghiệp KH&CN và hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia nước ngoài chứ chưa có kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động chủ yếu của một quá trình ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp hoàn chỉnh. 
· Không có quỹ nào của Nhà nước có bản chất và cơ chế hoạt động như một quỹ đầu tư mạo hiểm: Trong hơn 10 năm qua, Nhà nước đã có một số quỹ hỗ trợ việc đưa ra thị trường các kết quả nghiên cứu phát triển của các tổ chức nhà nước và tư nhân, như Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF)... có những đóng góp ý nghĩa cho việc hình thành các doanh nghiệp mới từ việc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ. Tuy nhiên, không quỹ nào có cơ chế hoạt động như một quỹ mạo hiểm - nhân tố thiết yếu cho khởi nghiệp kinh doanh công nghệ trong điều kiện kinh tế hiện đại ngày nay. Cũng trong thời kỳ đó các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công tại Việt Nam cơ bản là nhờ vào nguồn tài chính của các quỹ đầu tư mạo hiểm của nước ngoài. Các tổ chức hỗ trợ của Nhà nước nêu trên, với nguyên tắc “bảo toàn vốn”, cộng thêm cơ chế và thủ tục phức tạp, đã không thể có tác động hiệu quả tới phong trào khởi nghiệp của Việt Nam mà bản chất là trên cơ sở đầu tư mạo hiểm với tỷ lệ rủi ro cao, hoặc rất cao như là sự đánh đổi cho kỳ vọng lợi nhuận lớn. Cụ thể, hiện nay hoạt động “đầu tư mạo hiểm” vẫn chưa từng được định nghĩa trên các văn bản pháp luật, cũng chưa có cơ chế quản lý, khuyến khích phát triển các “quỹ đầu tư mạo hiểm”, “tổ chức đầu tư mạo hiểm”, “cá nhân đầu tư mạo hiểm”. Chính vì vậy chưa hề có các quỹ đầu tư mạo hiểm được thành lập tại Việt Nam, kể cả các quỹ đầu tư của nước ngoài cũng thành lập quỹ tại các thiên đường thuế và chỉ thành lập văn phòng đại diện ở Việt Nam. Các luật về thuế của Việt Nam cũng chưa khuyến khích hoạt động đầu tư mạo hiểm. Ví dụ, do Việt Nam chưa có thuế thu nhập thặng dư, nên đối với nhà đầu tư cá nhân đầu tư cho khởi nghiệp, khi thoái vốn, họ sẽ bị thu thuế rất cao cho khoản đầu tư có lời và không được tính theo phương pháp bù trừ cho các đầu tư lỗ. Trong khi đó, do tính chất của hoạt động đầu tư mạo hiểm, tỷ lệ thất bại cao hơn nhiều so với tỷ lệ thành công (chỉ khoảng 3-10%). Quy định của Bộ luật hình sự về "tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước", "tội lập quỹ trái phép", "tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và các quy định về “bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp” tại Luật Ngân sách nhà nước và Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp cũng trở thành rào cản vô hình cho việc nhà nước đầu tư vào việc ươm tạo và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp.

4. Kết luận
	
Áp lực cạnh tranh của quá trình hội nhập kinh tế thế giới và xu thế phát triển KH&CN của thế giới là một trong những động lực quan trọng đối với sự hình thành và phát triển vườn ươm doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam. Đây là một đòi hỏi của thực tế hoàn toàn khách quan. Tuy nhiên, với những điều kiện về năng lực quản lý, cơ sở vật chất, môi trường kinh doanh,…và đặc biệt là khuôn khổ pháp lý của Việt Nam đối với hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ thì còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Ý thức được tầm quan trọng của hoạt động ươm tạo doanh nhiệp, nhất là ươm tạo doanh nghiệp công nghệ đối với nước ta vào giai đoạn hiện nay, bài nghiên cứu đã đánh giá, phân tích những chính sách hiện hành và những ưu, nhược điểm của các chính sách này đến hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam. Căn cứ vào đó, có thể có những định hướng chiến lược để hoàn thiện khung pháp lý, hỗ trợ sự phát triển của hoạt động ươm tạo này tại Việt Nam trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, 2014, Hà Nội.
[2] Quốc hội, Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008, 2008, Hà Nội.
[3] Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tư số 27/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định các điều kiện đối với cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.
[4] Quốc hội, Luật chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH 11 ngày 29/11/2006, 2006, Hà Nội. 
[5] Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ  giai đoạn 2011 – 2020, 2012, Hà Nội.
[6] Chính phủ, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP  ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, 2015, Hà Nội.
[7] Chính phủ, Nghị định 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/08/2010 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, 2010, Hà Nội.
[8] Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 về việc Phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, 2011, Hà Nội. 
[9] Thủ tướng Chính phủ,  Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012về Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, 2012, Hà Nội.
[10] Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, 2016, Hà Nội.
[11] Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 về việc Phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020, 2013, Hà Nội.
[12] Quốc hội, Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12/04/2016 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, 2016, Hà Nội.
[13] Chính phủ, Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 về Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, 2016, Hà Nội.
[14] Vũ Thủy, Phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ - Không chạy theo số lượng, Báo Đại biểu Nhân dân, 10/1/2016, http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=83&NewsId=365535




 Technology Business Incubation in Vietnam:
An Approach to Legal Analysis

Phạm Đại Dươnga, Đào Thanh Trườngb, Nguyễn Thị Ngọc Anhc, Nguyễn Thúy Hiềnd
a,dMinistry of Science and Technology, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 
b,cVNU-University of Social Sciences and Humanities, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Abstract: The science and technology revolution has been creating connection and cooperation among countries in many areas and at various levels, but it also poses challenges for competition in development resources among nations. In this circumtansce, one of Vietnam's key strategies is to develop science and technology resources, with an increase in investment in incubation, creative start-ups and the emergence of Investment funds for business incubators both in terms of operating resources and development orientation. In addition, the incubation of technology businesses now face a lot of endogenous barriers from the legal framework itself in the process of consultation and supporting organizations and individuals in scientific research; technology development; finalization, application, and commercialization of technology; business model development, investment mobilization and other activities to promote the formation and development of technology businesses.
To help identify these barriers, the authors will focus on analyzing Vietnam's legal framework for technology business incubation and identifying the constraints and difficulties in the documents stipulated by the Government on the establishment and support of current technology business incubation.
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